
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 1 Ngày thi: 09-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.0001 Nguyễn Phương Ái 06-11-2007 049307000359
2 MN.0002 Vũ Thị Ái 19-04-2007 040307022991
3 MN.0003 Huỳnh Thị Thúy An 22-03-2007 049307012459
4 MN.0004 Lại Hà An 18-11-2007 040307028267
5 MN.0005 Lô Thị Ngọc Ân 26-02-2007 040307020417
6 MN.0006 Lý Ngô Hoài Ân 24-03-2007 048307002280
7 MN.0007 Nguyễn Hoài An 06-06-2007 052307014114
8 MN.0008 Nguyễn Lương Diệu An 21-05-2006 040306003750
9 MN.0009 Nguyễn Ngọc Hoài An 22-11-2007 062307007659
10 MN.0010 Nguyễn Phan Bảo An 02-12-2007 045307002139
11 MN.0011 Nguyễn Thị Hoài An 31-05-2007 045307008198
12 MN.0012 Nguyễn Thị Thuý An 24-08-2006 042306001534
13 MN.0013 Nhâm Nguyễn Hoài Ân 16-04-2007 048307008725
14 MN.0014 Thái Quỳnh An 19-10-2007 040307024503
15 MN.0015 Trần Nguyễn Thiên Ân 28-01-2007 051307000231
16 MN.0016 Võ Nguyễn Hồng Ân 20-02-2007 064307012469
17 MN.0017 Võ Thị An 19-07-2007 040307011580
18 MN.0018 Đặng Thị Thùy An 15-01-2007 042307000744
19 MN.0019 Bùi Thị Nhật Anh 06-07-2007 045307002347
20 MN.0020 Bùi Trâm Anh 26-01-2007 040307009069
21 MN.0021 Cao Thị Ngọc Ánh 09-07-2007 049307013772
22 MN.0022 Dương Ngọc Vân Anh 16-09-2007 045307006098
23 MN.0023 Hồ Mai Anh 22-09-2007 048307001825
24 MN.0024 Hồ Thị Lan Anh 09-09-2007 051307011738
25 MN.0025 Hồ Thị Lan Anh 28-02-2007 045307000093
26 MN.0026 Hoàng Nguyễn Ngọc Anh 18-01-2006 040306026437
27 MN.0027 Huỳnh Nhật Anh 07-05-2007 045307007375
28 MN.0028 Lâm Thị Hồng Ánh 01-11-2007 040307008786
29 MN.0029 Lê Hoài Anh 26-05-2007 046307002307
30 MN.0030 Lê Kiều Thái Anh 28-10-2007 046307000756
31 MN.0031 Lê Thị Ngọc Ánh 20-12-2007 062307002699
32 MN.0032 Lê Thị Phương Anh 03-11-2007 040307016036
33 MN.0033 Lê Thị Vân Anh 24-07-2007 042307009070
34 MN.0034 Lê Y Ngọc Anh 17-11-2007 062307001089
35 MN.0035 Lương Minh Anh 04-03-2007 040307004512
36 MN.0036 Nay H' Anh 28-08-2006 064306017681
37 MN.0037 Ngô Nguyễn Quỳnh Anh 18-01-2007 051307000338
38 MN.0038 Ngô Quỳnh Anh 11-09-2007 040307001918
39 MN.0039 Ngô Thị Hồng Ánh 07-06-2007 048307002902
40 MN.0040 Nguyễn Dương Hoàng Anh 03-03-2007 045307009205
41 MN.0041 Nguyễn Lan Anh 29-03-2007 049307000938
42 MN.0042 Nguyễn Nam Anh 06-03-2006 044306007204
43 MN.0043 Nguyễn Ngọc Anh 19-08-2006 042306001241
44 MN.0044 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 19-08-2007 042307010169
45 MN.0045 Nguyễn Phan Hồng Ánh 07-04-2007 042307000759
46 MN.0046 Nguyễn Phương Anh 08-03-2007 042307005905
47 MN.0047 Nguyễn Quỳnh Anh 17-11-2007 038307023070
48 MN.0048 Nguyễn Quỳnh Trâm Anh 16-12-2007 040307012042
49 MN.0049 Nguyễn Tâm Anh 16-09-2007 045307003169
50 MN.0050 Nguyễn Thị Hoàng Anh 25-09-2007 045307001672
51 MN.0051 Nguyễn Thị Lan Anh 03-07-2007 064307003493
52 MN.0052 Nguyễn Thị Lan Anh 17-01-2007 040307009119
53 MN.0053 Nguyễn Thị Lan Anh 08-08-2007 040307018442
54 MN.0054 Nguyễn Thị Như Ánh 23-02-2007 051307011098
55 MN.0055 Nguyễn Thị Phương Anh 05-11-2007 040307003024
56 MN.0056 Nguyễn Thị Phương Anh 25-04-2007 045307002531
57 MN.0057 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 22-07-2007 040307008832
58 MN.0058 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 12-05-2007 042307002493
59 MN.0059 Nguyễn Thị Tú Anh 18-06-2007 042307005609
60 MN.0060 Nguyễn Thị Vân Anh 08-03-2007 040307015778
61 MN.0061 Nguyễn Thị Vân Anh 27-11-2007 040307008386
62 MN.0062 Nguyễn Trần Bảo Ánh 01-08-2007 049307002899
63 MN.0063 Nguyễn Trần Nguyệt Ánh 21-08-2007 042307004640
64 MN.0064 Nguyễn Trần Phương Anh 18-07-2007 048307006553



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.0065 Nguyễn Võ Hồng Ánh 06-04-2007 042307002384
66 MN.0066 Phạm Thị Lan Anh 03-10-2007 062307005576
67 MN.0067 Phạm Thị Phương Anh 09-05-2007 051307008685

Số lượng thí sinh theo danh sách: 67

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


